
1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Chu Quang Mạnh 23/10/1992 026092003729 Vĩnh Phúc Đủ điều kiện SXCT Có

2 Đặng Trọng Thắng 08/07/2000 038200010158 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Có

3 Giáp Văn Hoàng 12/11/2004 024204004957 Bắc Giang Đủ điều kiện SXCT Có

4 Hà Công Nam 18/08/1993 025093013645 Lâm Đồng Đủ điều kiện SXCT Có

5 Hoàng Minh Trưởng 16/11/2000 067200003312 Đắk Nông Đủ điều kiện SXCT Không

6 Hoàng Văn Tùng 02/04/2003 038203011044 Thanh Hóa Đủ điều kiện XD

7 Huỳnh Bá Tùng 01/01/2001 094201005363 Sóc Trăng Đủ điều kiện SXCT Có

8 Lại Ngọc Tuấn 12/10/1997 184205704 Hà Tĩnh Đủ điều kiện SXCT Có

9 Lê Quang Dũng 06/09/1995 187548983 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Có

10 Lê Văn Chín 29/04/2000 046200012625 Thừa Thiên Huế Đủ điều kiện SXCT Không

11 Lương Ngọc Biển 28/03/1999 038099025236 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Không

12 Lương Văn Thế 12/12/2001 038201014622 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Không

13 Nguyễn Hữu Tuấn 31/05/2002 027202000638 Bắc Ninh Đủ điều kiện SXCT Không

14 Nguyễn Hữu Tuấn 01/11/2001 040201018963 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Có

15 Nguyễn Như Hùng 16/03/1998 042098014343 Hà Tĩnh Đủ điều kiện SXCT Có

16 Nguyễn Quang Huy 04/08/1996 212717948 Quảng Ngãi Đủ điều kiện SXCT Không

17 Nguyễn Quang Vũ 07/09/1992 030092003421 Hải Dương Đủ điều kiện SXCT Có

18 Nguyễn Tiến Thành 03/11/2002 001202024869 Hà Nội Đủ điều kiện SXCT Không

19 Nguyễn Trung Kiên 13/05/1997 087586821 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Có

20 Nguyễn Văn Tuyên 17/02/1994 015094009658 Yên Bái Đủ điều kiện SXCT Không

21 Phạm Văn Vững 09/01/1996 027096002256 Bắc Ninh Đủ điều kiện SXCT Có

22 Phan Ngọc Huy 01/03/2000 086200005046 Vĩnh Long Đủ điều kiện SXCT Có

23 Tô Văn Trọng 12/06/2002 038202016257 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Có

24 Tống Ngọc Hưng 14/08/2003 038203012144 Thanh Hóa Đủ điều kiện SXCT Có

25 Trần Tiến Lực 27/05/1996 001096029550 Hà Nội Đủ điều kiện SXCT Có

26 Trịnh Tiến Dũng 10/11/2002 001202038729 Hà Nội Đủ điều kiện SXCT Không

27 Trưởng Văn Khan 01/08/1998 058098006832 Ninh Thuận Đủ điều kiện SXCT Có

28 Trương Văn Trường 17/10/2001 040201011887 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Không

29 Vừ A Cho 23/09/1996 040780391 Điện Biên Đủ điều kiện SXCT Có

30 Vũ Tiến Dũng 22/09/1993 091629983 Thái Nguyên Đủ điều kiện SXCT Không

31 Vy Đức Mạnh 24/08/2000 187712174 Nghệ An Đủ điều kiện SXCT Không

2. Danh sách ứng viên phải bổ sung giấy tờ

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Diệp Văn Toàn 16/09/2000 026200005000 Vĩnh Phúc Thiếu xét nghiệm Viêm
gan B

SXCT Không
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STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

2 Dương Văn Chung 01/07/2002 082350851 Lạng Sơn Thiếu xét nghiệm HIV SXCT Có

3 Hồ Xuân Hùng 03/08/2004 040204025923 Nghệ An Thiếu bản sao bằng tốt
nghiệp THPT, CCCD SXCT Không

4 Lục Thế Nhân 24/06/1997 251086700 Lâm Đồng Thiếu giấy khám sức
khỏe SXCT Không

5 Lưu Đức Hòa 26/06/1998 079098025699 Hồ Chí Minh Thiếu giấy khám sức
khỏe SXCT Không

6 Não Văn Kỳ 01/05/2000 058200000066 Ninh Thuận
Thiếu 3 xét nghiệm

Viêm gan B, giang mai,
HIV

SXCT Có

7 Nguyễn Công Chiến 17/03/2000 026200004342 Vĩnh Phúc Thiếu bản sao bằng tốt
nghiệp THPT, CCCD SXCT Có

8 Nguyễn Đức Hiếu 01/09/1997 045097008622 Quảng Trị

Thiếu giấy khám sức
khỏe, bản sao có chứng
thực bằng Tốt nghiệp

THPT, CCCD

SXCT Không

9 Nguyễn Minh Hiếu 27/09/1997 038097002038 Thanh Hóa

Sơ yếu lý lịch chưa có
ảnh đóng dấu giáp lai và

xác nhận của địa
phương

XD

10 Nguyễn Văn Long 06/10/2001 024201007815 Bắc Giang Thiếu xét nghiệm Giang
mai

SXCT Không

11 Nguyễn Văn Phú 10/03/2000 038200015088 Thanh Hóa Sai mẫu Sơ yếu lý lịch SXCT Có

12 Trần Văn Khương 05/06/1995 056095008612 Khánh Hòa
Thiếu xét nghiệm Giang

mai
SXCT Có

13 Trương Văn Đức 09/09/2001 030201010056 Hải Dương
Thiếu 3 xét nghiệm

Viêm gan B, giang mai,
HIV

SXCT Có

STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Nguyễn Duy Tài 09/09/1998 017482707 Hà Nội Đủ điều kiện SXCT Có

4. Danh sách ứng viên không đủ điều kiện (không được tham gia thi tuyển)
STT Họ và tên Ngày sinh Số CMND Tỉnh/ Thành phố Kết quả kiểm tra hồ sơ NV1 NV2

1 Phạm Văn Quốc 30/12/2001 184439065 Hà Tĩnh Không đủ điều kiện về
chiều cao (1m55) SXCT Không

3. Danh sách ứng viên đăng ký thi lại


